
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

Đặng Hữu Chính 3 9 1972 145822905
03307200046

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND thị trấn 

Khoái Châu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nhẫn 12 12 1976 145378345
03317600503

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND thị trấn 

Khoái Châu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Vũ Thị Minh Hằng 9 5 1962 140247197
03016200066

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH dệt 

may KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Đăng Úy 14 12 1955 142851517
03005500793

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH dệt 

may KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lài Xì Tài 10 2 1990 121989470
02409001567

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sokan New 

Materials( Việt 

Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền 2 9 1992 122024026
02419201717

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã Tiên Nha
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Chử Bá Cương 6 2 1973 011675662
00107302654

2

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

thành phố Hà Nội 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thúy Quỳnh 29 10 1980 012204055
00118001883

8

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trường THCS Huy 

Văn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Đỗ Đình Sơn 0911625995 1 10 2005 027205000266
02720500026

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

phát triển bất 

động sản Ngọc Hải

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Long 

Biên 

Phường 

Long Biên 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0504
45.85

II

1 Ngô Việt Dũng 0945871996 24 2 2002 125909512
02720200813

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương 

mại cơ khí Nam 

Khánh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT5-

1201B
61.40

III

Trần Đình Nam 12 5 1991 125431015
02709100333

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TM và 

DV công nghiệp 

Thiên Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trịnh Thị Thùy 27 5 1993 122101079
02419300242

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TM và 

DV công nghiệp 

Thiên Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

1
0978191713/

0983289269
Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT1-

0814
64,68

3 0972252657 Bắc Giang
Huyện Lục 

Nam 

Xã Tiên 

Nha

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-L-0803 51.10

4 0901589208 Hà Nội
Huyện 

Thanh Trì

Xã Vạn 

Phúc

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M1-

0205
45.98

2 0977077085 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-K-0903 51.10

1
0966227681/

0963376817
Hưng Yên 

Huyện 

Khoái Châu 

Thị trấn 

Khoái 

Châu 

Danh sách kèm theo tờ trình số 91/TT-ECO ngày 24/02/2025 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 72/TT-TNT ngày 24/02/2025 của Công ty CP Công ty CP Cát Tường

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 19/TT-CTS ngày 24/02/2025 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số  171/SXD-N&BĐS ngày 17/03/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-L-0713 70,00



IV

1 Phạm Thanh Tùng 0989685896 21 11 2004 125988493
02720400164

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH  xây 

dựng thương mại 

Hoa Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_130

8
68.13

2 Tống Đức Vinh 0975409898 4 7 2003 125930476
02720300255

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Côn ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm 

Sucos Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện 

Lương Tài

Xã Quang 

Minh 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_121

1
67.60

V

1 Hồ Thị Hiền 0987014193 15 10 2001 187802984
04030100943

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH ITM 

Semiconductor 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 11.187.653

Chủ hộ
Căn hộ 807 - 

Tòa CT2A
43.33

Vũ Quốc Huy 19 10 1994
03509400274

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Điền Lập

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hạnh Duyên 10 10 1996 168490958
03519600778

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

công nghệ Minh 

Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.300.000

Vợ (Chồng)

Khổng Ngọc Giáp 5 2 1984 111845149
07008400001

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Điền Lập

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000

Chủ hộ

Phùng Thị Bình 16 7 1987 112171962
00118702002

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND thị trấn Chờ
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 11.735.798

Vợ (Chồng)

Phạm Trí Bảo 16 5 1966 120772213
02406600127

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Đầu tư ACT Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Tuyến 4 7 1968 121953056
02416800135

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã  Tư Mại
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Mai Ngân 0393900226 18 3 2005
00130503255

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Trí Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000 

Chủ hộ

Căn hộ 

1209 - Tòa 

CT2B

26.31

VI

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 0974596039 02 07 2002 125993578
02730200786

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Phượng Mao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phượng 

Mao

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 410-B2          62.0 

2 Nguyễn Đức Hùng 0852241586 20 02 1998 125863899
02709801030

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Phố Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 727-G2          61.0 

3 Trần Thị Thanh 0387188068 24 09 2003 126011521
02730300500

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Phù Lương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lương

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 340-B1          62.0 

Nguyễn Văn Thắng 0979838359 15 06 1990 125427967
02709000414

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ HO& 

TAO(VN)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Chủ hộ

Nguyễn Thị Ngọc 22 08 1995 125750303
02719500289

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ HO& 

TAO(VN)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 66/Ttr-GH ngày 21/2/2025 của Công ty CP đầu tư BĐS và Thương mại Kinh Bắc

4

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

748A-A2          65.0 

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

3 0966699682 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Căn hộ 908 - 

Tòa CT2A
45.88

4

Căn hộ 608 - 

Tòa CT2A
45.882 0912365106

Danh sách kèm theo tờ trình số 13/TTr-GH ngày 24/2/2025 của Công ty CP đầu tư Grand Home

Danh sách kèm theo tờ trình số 151/TT-TN ngày 24/02/2025 của Công ty CP TM và ĐTPT Thống Nhất

0975543089 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 30.000.000

Căn hộ 712 - 

Tòa CT2B
28.62

Bắc Ninh



Nguyễn Duy Khôi 29 09 2016
02721601099

1
xã Phù Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Con

Nguyễn Gia Bảo 22 07 2018
02721800090

3
xã Phù Lãng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Con

VII

Nguyễn Văn Toàn 0945624878 11 8 1970 111655328
00107004414

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Xây dựng 

Viglaccera
Chủ hộ

Tạ Thị Tứ 0394258654 13 6 1971 111394920
00117103692

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Hương Ly 26 11 1996 017397170
00119604291

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Sorimachi Việt 

Nam

Con

Nguyễn Thị Liên 27 12 2002
00130202255

0
Lao động tự do Con

Nguyễn Thị Hà 0915057605 7 9 1990 151813403
03419000504

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Hà Đăng Công 0886237793 29 7 1993 151988225
03409301526

0
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Hà Nguyễn Ánh Dương 15 12 2022
03432200972

6

Học sinh, sinh 

viên
Con

Hà Tuệ Khả Nhi 8 7 2024
03432400545

4
Con

Hồ Thị Lợi 0943157724 21 10 1993 187329513
04019302485

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Trần Đăng Bách 26 8 2020
00122003852

9

Học sinh, sinh 

viên
Con

54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 110/CTHT-DA ngày 27/2/2025 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

54.00

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

4

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

748A-A2          65.0 

Hà Nội Chương Mỹ
Hoàng 

Diệu

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Hà Nội
Bắc Từ 

Liêm
Xuân Đỉnh2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu


